MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Dạy học là một hoạt động đặc thù, là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Và trong hoạt động đó giáo viên đóng vai trò vô cùng quan trọng quyết định đến chất lượng của giáo dục nên yêu cầu về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đặt ra cho người giáo viên ngày càng cao. Chính vì vậy, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giáo viên nói chung trong đó có môn học giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) là một trong những yêu cầu cấp thiết trong hoạt động dạy học hiện nay.
Kỹ năng sư phạm là khả năng thực hiện có kết quả những hoạt động dạy học và giáo dục bằng cách vận dụng những tri thức sư phạm đã có để tiến hành các hoạt động dạy học và giáo dục trong những điều kiện cụ thể, bao gồm kỹ năng dạy học, kỹ năng giáo dục và kỹ năng tổ chức các hoạt động sư phạm. Kỹ năng sư phạm của người giáo viên GDQP&AN là trình độ vận dụng đúng đắn, thuần thục, sáng tạo những kiến thức, kỹ xảo, thủ pháp sư phạm được trang bị và trình độ huy động, sử dụng các phương tiện, điều kiện sư phạm của nhà trường nhằm giải quyết có hiệu quả các tình huống sư phạm trong thực hành, thực tập đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường.
Kỹ năng sư phạm của giáo viên GDQP&AN được hình thành trong quá trình học tập, rèn luyện của người học thông qua giáo dục, bồi dưỡng, định hướng của các chủ thể và quá trình tự rèn luyện của người học viên mà từng bước hình thành, phát triển. Trong đó, sự tự rèn luyện của học viên đóng vai trò quan trọng nhất, quyết định đến sự phát triển, hoàn thiện kỹ năng sư phạm. Trong hoạt động tự rèn kỹ năng sư phạm của người giáo viên chịu sự tác động, chi phối của những yếu tố sau:

Tri thức, là yếu tố cơ bản của người giáo viên, là sự hiểu biết của chủ thể về thế giới và bản thân mình, là lượng thông tin mà con người lĩnh hội được trong quá trình thực hành, thực tập chuyên môn và tham gia các hoạt động xã hội khác. Tri thức là kết quả của quá trình học tập, lĩnh hội tất cả các lĩnh vực và là cơ sở tiền đề để con người sáng tạo ra những tri thức mới. Tri thức có thể phân chia thành nhiều loại khác nhau như tri thức kinh nghiệm, tri thức lý luận, tri thức cảm tính, tri thức lý tính… Song, tiếp cận theo góc độ chủ thể là giáo viên GDQP&AN thì tri thức có thể chia thành các dạng cơ bản như sau: tri thức về khoa học tự nhiên, tri thức về khoa học quân sự, tri thức về khoa học xã hội và nhân văn quân sự, tri thức chuyên ngành…Tuy nhiên, trong hoạt động học tập, lĩnh hội tri thức và hoạt động giảng dạy của giáo viên GDQP&AN thì tri thức về khoa học xã hội và nhân văn quân sự và tri thức chuyên ngành có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở trực tiếp hình thành, phát triển kỹ năng sư phạm của người giáo viên GDQP&AN.

Tình cảm, là hệ thống cảm xúc, sự rung động nội tâm, được nảy sinh trên cơ sở thỏa mãn các nhu cầu chính trị - xã hội của con người. Đối với người giáo viên GDQP&AN, tình cảm biểu hiện ở niềm tin yêu với Đảng, với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, với quê hương, đất nước, với nhân dân và đặc biệt là tình yêu đối với nghề sư phạm. Khi người giáo viên GDQP&AN có tình cảm nghề nghiệp sâu sắc sẽ thôi thúc họ học tập, nghiên cứu, tìm tòi, lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng sư phạm cho mình để tự hoàn thiện theo hình mẫu của người giáo viên. Tình cảm của người giáo viên chỉ trở nên sâu sắc, bền vững khi được củng cố trên nền tảng khoa học Mác - Lênin, lập trường chính trị vững vàng và chuẩn mực đạo đức của người quân nhân cách mạng và phẩm chất đạo đức chuẩn mực của người giáo viên GDQP&AN.

Động cơ, trách nhiệm cũng là vấn đề cơ bản trong kỹ năng sư phạm của người giáo viên GDQP&AN. Động cơ, trách nhiệm của người giáo viên GDQP&AN là hệ thống nhu cầu, mục đích học tập, rèn luyện cũng như tinh thần, thái độ của họ; là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy hoạt động học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện mình của họ, là cơ sở tạo nên tính tích cực, tự giác, chủ động của người học trong việc lĩnh hội kiến thức, rèn luyện KNSP, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của mình theo chuẩn mực sư phạm. Trong quá trình tự học tập, rèn luyện, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của mình, người giáo viên GDQP&AN có động cơ đúng đắn, trách nhiệm sẽ tạo nên hứng thú, say mê, nhiệt tình, lòng yêu nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường, thúc đẩy quá trình tự hoàn thiện, phát triển KNSP của bản thân.

Tố chất là khả năng tiềm ẩn bên trong của mỗi người giáo viên GDQP&AN; là vấn đề cốt lõi để người giáo viên GDQP&AN có thể trở thành một nhà giáo, một nhà nghiên cứu khoa họ tốt… Người giáo viên GDQP&AN phải là những người có tố chất sư phạm như khả năng thu hút người học khi giảng bài; khả năng thuyết trình, giảng giải một vấn đề cho người học tiếp thu. Đây là yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đến trình độ, kỹ năng sư phạm, phẩm chất nhân cách của người giáo viên; là cơ sở để người học lĩnh hội tri thức, tự rèn luyện hoàn thiện mình theo tiêu chí, hình mẫu của người giáo viên GDQP&AN.

Quá trình rèn luyện kỹ năng sư phạm của người giáo viên GDQP&AN là những hoạt động biểu hiện thông qua các mối quan hệ, các hành vi, các thao tác hoạt động. Các hành vi, các thao tác đó luôn thống nhất với các phẩm chất bên trong giúp người học củng cố, trau dồi, điều chỉnh nhận thức góp phần phát triển kỹ năng sư phạm của bản thân, cụ thể là:

Trong nghiên cứu tài liệu, nắm đối tượng và tập soạn giáo án: KNSP biểu hiện ở khả năng đọc tinh tế, phát hiện, ghi chép, tổng hợp, sắp xếp và hệ thống lôgíc theo một trật tự xác định; khả năng biên soạn, xây dựng giáo án, bài giảng một cách khoa học, bảo đảm tính hệ thống của kiến thức và thể hiện được vị trí cũng như mối quan hệ giữa các đơn vị kiến thức trong bài giảng.

Trong thực hành tập giảng bài: kỹ năng sư phạm thể hiện ở việc biết lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ chính xác, khoa học, khẩu ngữ phù hợp, biểu cảm, trong sáng và có sức cuốn hút sự chú ý của người nghe. Việc thu hút người nghe trong quá trình thực hành giảng bài không chỉ thực hiện bằng tri thức khoa học mà còn phải bằng cả ngôn ngữ đã lựa chọn, thể hiện tính phong phú của vốn từ vựng và khả năng diễn đạt mạch lạc, lôgíc, ở những cử chỉ, nét mặt, khả năng làm chủ nội dung và thời gian; khả năng làm chủ phương pháp giảng dạy đã xác định kết hợp với phương tiện giảng dạy hiện đại; có phương pháp, tác phong sư phạm tốt và kỹ năng sử dụng thành thạo và có hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học.

Trong hoạt động giảng tập, giảng thử: kỹ năng sư phạm biểu hiện ở việc biết định hướng cho người học nghiên cứu, khơi dậy trong họ nhu cầu, động cơ, ham muốn học hỏi, tiếp thu kiến thức; có khả năng bao quát, hệ thống hóa các đơn vị kiến thức, nêu vấn đề, lấy ví dụ giúp người học nắm được thực chất vấn đề và hiểu sâu hơn; biết định hướng cho người học cách liên hệ, vận dụng vào lĩnh vực hoạt động của mình.

Trong làm việc theo nhóm và hợp tác với đồng nghiệp: trước yêu cầu của thực tiễn nhiệm vụ sư phạm và đòi hỏi của thời đại nhất là trong môi trường làm việc tập thể, mỗi người giáo viên GDQP&AN cần phải có kỹ năng giao tiếp, quan sát, học hỏi, tiếp thu và phổ biến kinh nghiệm. Thông qua hợp tác với đồng nghiệp, nhân tố chủ quan của mỗi thành viên sẽ được phát huy và qua đó cũng góp phần phát triển tư duy sáng tạo nhất là tư duy phản biện.

Đội ngũ giáo viên GDQP&AN được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu ở một chuyên ngành mang tính đặc thù hoạt động quân sự. Điều đó, đòi hỏi giáo viên GDQP&AN trước hết phải có phẩm chất cách mạng, nhất là yếu tố: bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tính kỷ luật,… đồng thời, phải có kỹ năng sư phạm và trải nghiệm qua thực tiễn quân sự. Như vậy, muốn nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên GDQP&AN, bên cạnh nâng cao kiến thức chuyên ngành, nhận thức chính trị, đạo đức, ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp, phong cách nhà giáo còn cần phải chú trọng bồi dưỡng về KNSP của họ.
Trong những năm qua, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên GDQP&AN ở các Nhà trường thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, thực tế khảo sát cho thấy, còn có những giáo viên GDQP&AN ở một số nhà trường còn lúng túng về kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm, so với mục tiêu, yêu cầu thì năng lực giảng dạy ở một số giáo viên còn hạn chế; kiến thức chưa toàn diện; thiếu linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức hoạt động thực tiễn, nhất là thực tiễn hoạt động quân sự. Phương pháp giảng dạy còn rập khuôn, máy móc, chưa sát đặc điểm đối tượng người học. Trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng khai thác, sử dụng trang thiết bị hiện đại, cập nhật thông tin, phương pháp dạy học tiên tiến còn hạn chế. 
Để giải nâng cao kỹ năng sư phạm cho giáo viên GDQP&AN cần coi trọng một số biện pháp sau:
Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng sư phạm của đội ngũ giáo viên GDQP&AN. Đảng ủy, Ban giám đốc các nhà trường cần nhận thức và quán triệt sâu sắc việc bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, được xác định trong nghị quyết lãnh đạo của cấp mình và phương hướng nhiệm vụ năm học của nhà trường; có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp, sát đúng, tính khả thi cao. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi tổ chức, lực lượng và đội ngũ giáo viên GDQP&AN nắm vững quan điểm, chủ trương, phương châm, phương pháp giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội, nhất là nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của việc chăm lo, xây dựng các thế hệ giảng viên có đủ trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong tình hình mới. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các hoạt động để nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên GDQP&AN.
Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng sư phạm cần toàn diện cả về phẩm chất chính trị, động cơ, trách nhiệm, lòng yêu nghề; bám sát từng môn học, bài học, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của người học, sát với thực tiễn hoạt động quân sự. Bồi dưỡng kỹ năng thực hành giảng dạy, chú ý việc sử dụng ngôn ngữ, sử dụng các phương tiện dạy học, định hướng cho người học nghiên cứu tài liệu; kỹ năng tổ chức và điều khiển quá trình làm việc nhóm, đánh giá kết quả thi và kiểm tra… 
 Hình thức, biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng sư phạm phải phù hợp với tình hình, đặc điểm của nhà trường, bộ môn cùng với cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm của từng đơn vị. Phát huy vai trò của những giáo viên nhiều kinh nghiệm để bồi dưỡng cho những giáo viên trẻ mới ra trường. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ huy các bộ môn phải thường xuyên quản lý, kiểm tra việc tự học tập, tự rèn luyện của mỗi giáo viên theo kế hoạch đã xác định. Các bộ môn cần tập trung hướng dẫn soạn giáo án; quy trình, phương pháp chuẩn bị bài giảng; thông qua giáo án; kỹ năng thực hành giảng dạy; vận dụng phương pháp dạy học tích cực. Thực hiện chế độ dự giảng, dự giờ; kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của từng giáo viên GDQP&AN và tổ chức rút kinh nghiệm trong bộ môn; phân công giáo viên có năng lực, kinh nghiệm kèm cặp giúp đỡ giáo viên trẻ còn hạn chế về năng lực, phương pháp.
Hai là, mỗi giáo viên GDQP&AN phải tích cực học tập, nghiên cứu trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ giáo viên GDQP&AN, vì thực chất là sự kết hợp giữa rèn luyện phẩm chất chính trị với năng lực chuyên môn của giáo viên. Giáo viên GDQP&AN phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đạo đức trong sáng, mẫu mực về lời nói, việc làm, cả khi đứng trên bục giảng và khi giao tiếp đời thường với người học và đồng nghiệp. Để đạt được những chuẩn mực đó, đòi hỏi giáo viên GDQP&AN phải tích cực tu dưỡng, tự rèn luyện để ngày càng hoàn thiện phẩm chất, năng lực của mình. Trong đó, tự học là yêu cầu khách quan để bảo đảm cho sự phát triển của mỗi người và xã hội trong điều kiện hiện nay. Tự học đối với đội ngũ giáo viên GDQP&AN phải có kế hoạch cụ thể, phương pháp phù hợp. Đọc sách, nghiên cứu tài liệu kinh điển phải phân tích, chắt lọc, tổng hợp, ghi chép có chủ định; tích cực suy nghĩ, rèn luyện phương pháp tư duy logic, tìm tòi trong lý luận và thực tiễn để bổ sung cho mỗi chủ đề phù hợp với đối tượng giảng dạy. Đồng thời, quan tâm giáo dục, xây dựng lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nhà giáo và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, đảm bảo cho họ phải thật sự là người thầy áo lính, người đồng chí gương mẫu, tự học, tự rèn thực sự là tấm gương sáng cho người học noi theo. 
Ba là, giáo viên GDQP&AN thường xuyên tự rèn luyện kỹ năng sư phạm; tích lũy kinh nghiệm để nâng cao năng lực sư phạm. Giáo viên GDQP&AN là những người được đào tạo nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động sư phạm quân sự chính quy. Để làm tốt nhiệm vụ giảng dạy, họ phải tích cực rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo sư phạm; thực hiện đầy đủ các khâu, các bước của hoạt động sư phạm: lập kế hoạch, nắm đối tượng, đọc tài liệu, xây dựng đề cương, viết giáo án, thục luyện, thông qua, giảng thử, dự kiến và xử lý các tình huống sư phạm. Hiện nay, các Nhà trường đang tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong hoạt động nhận thức của người học. Theo đó, mỗi giáo viên GDQP&AN phải tích cực thục luyện nội dung đạt tới sự thành thạo; chú trọng rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, biên soạn, thực hành bài giảng, truyền thụ kiến thức, nắm thông tin ngược từ học viên; chuẩn bị, điều khiển thảo luận (xêmina); kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học, v.v.  Căn cứ tình hình cụ thể, Nhà trường và các bộ môn tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện kỹ năng sư phạm giảng dạy, sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại; mở các lớp học ngoại ngữ, tin học; đề xuất với các Nhà trường gửi giảng viên chưa đạt trình độ chuẩn đi đào tạo tại các nhà trường sư phạm trong và ngoài Quân đội. Thường xuyên tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi các cấp; phổ biến, cung cấp thông tin về những nội dung có liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, khoa học quân sự, an ninh để giáo viên cập nhật, làm cho bài giảng vừa phong phú, sâu sắc, vừa không lạc hậu với tình hình.
Bốn là, cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo chính sách đối với đội ngũ giáo viên GDQP&AN. Trong đó, tập trung đầu tư​, nâng cấp hệ thống giảng đường, bảo đảm đạt chuẩn quy định; xây dựng các phòng học chuyên dùng, đầu tư các thiết bị hỗ trợ phục vụ giảng dạy, như:​ máy chiếu, phương tiện nghe nhìn, sơ đồ, tranh vẽ, mô hình học tập quân sự v.v. Gắn việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị hiện đại với đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ; khuyến khích giảng viên khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật số vào phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chính sách đối với đội ngũ giáo viên GDQP&AN; xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết; động viên, khuyến khích cả về vật chất, tinh thần đối với giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, phát huy tài năng trong nghề nghiệp, phấn đấu vươn lên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ người thầy trong sự nghiệp “trồng người”.
Như vậy, để phát huy hơn nữa hiệu quả trong quá trình bồi dưỡng kỹ năng sư phạm ở đội ngũ giáo viên GDQP&AN, góp phần đào tạo đội ngũ giáo viên ngày càng có trình độ cao, kỹ năng sư phạm tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ với sự tham gia của tất cả các lực lượng làm công tác giáo dục ở các Nhà trường hiện nay. Những giải pháp được đề xuất trên vừa là yêu cầu cấp thiết, vừa là những giải pháp cơ bản, lâu dài và thiết thực ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục và đào trong điều kiện hiện nay. Mỗi giải pháp có vị trí, vai trò khác nhau nhưng quan hệ chặt chẽ, tác động, hỗ trợ lẫn nhau làm cho quá trình bồi dưỡng kỹ năng sư phạm của giáo viên GDQP&AN được phát huy hơn nữa. Người giáo viên GDQP&AN cần thường xuyên rèn luyện và bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, tự học và sáng tạo theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là bước đột phá, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo cũng như đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong sạch vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục, đào tạo.
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